TỔNG MỤC LỤC NĂM 2020
I. TẠP CHÍ XUẤT BẢN BẰNG TIẾNG VIỆT (Từ số 25 đến số 36)
	STT
	TÊN TÁC GIẢ


	TÊN BÀI
	SỐ
	TRANG

	
	NGHIÊN CỨU LÍ LUẬN
	
	
	

	1. 
	Trần Khánh Đức
	Tri thức, kết nối tri thức và chu trình chuyển hóa tri thức
	25
	01

	2. 
	Bùi Thị Huy Hợp;

Nguyễn Thị Bạch Tuyết;

Đỗ Văn Đức
	ETraining - Phương thức bồi dưỡng từ xa thích ứng bối cảnh hội nhập quốc tế 


	25
	06

	3. 
	Nguyễn Lân Trung;

Hoa Ngọc Sơn
	Về mô hình thực địa bồi dưỡng giáo viên ngoại ngữ phổ thông                                                     


	25
	12


	4. 
	Phan Bá Lê Hiền
	Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng dạy học tích hợp cho giáo viên Toán ở trường trung học phổ thông
	25
	18

	5. 
	Trần Thị Ngọc 


	Yêu cầu của việc dạy học đọc hiểu văn bản đa phương thức trong môn Ngữ văn
	25
	23

	6. 
	Nguyễn Minh Tuấn


	Một số kinh nghiệm khi sáng tạo bài tập Vật lí mới dùng cho học sinh phổ thông
	25
	29

	7. 
	Lê Thị Trung
	Vận dụng dạy học khám phá trong dạy học Khoa học ở trường Tiểu học
	25
	34

	8. 
	Phạm Đỗ Nhật Tiến; 
Nguyễn Hồng Thuận;

Vương Thị Phương Hạnh
	Giáo dục giá trị trong trường phổ thông: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam


	26
	01

	9. 
	Lê Thị Kim Anh;

Đinh Phước Vinh
	Dùng logic mờ dự đoán kết quả thi của sinh viên


	26
	10

	10. 
	Mỵ Giang Sơn


	Quản lí hoạt động phòng, chống bạo lực học đường ở trường phổ thông
	26
	14

	11. 
	Cao Thị Hà;

Phan Thanh Hải
	Phát triển kĩ năng kết nối tri thức hình học với thực tiễn cho học sinh trong dạy học Toán ở trường trung học phổ thông
	26
	19

	12. 
	Nguyễn Thị Thanh Nga

	Phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh trung học cơ sở trong đọc hiểu văn bản văn học thông qua tổ chức các hoạt động hồi ứng trải nghiệm
	26
	24

	13. 
	Nguyễn Thị Thanh Trà


	Xây dựng rubric đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục học của sinh viên đại học sư phạm theo tiếp cận năng lực
	26
	30

	14. 
	Trần Công Phong;

Trịnh Thị Anh Hoa;

Trương Xuân Cảnh
	Quản lí nhà nước về đào tạo và bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở nhằm nâng chuẩn trình độ đào tạo, đáp ứng tính chuyên nghiệp của nghề dạy học
	27
	01

	15. 
	Nguyễn Tiến Hùng
	Quản lí học tập trải nghiệm
	27
	10

	16. 
	Phạm Thanh Nga


	Thay đổi phương pháp đào tạo để nâng cao chất lượng đào tạo trực tuyến trong thời kì hiện nay
	27
	15

	17. 
	Nguyễn Thị Thúy Dung
	Hoạt động xây dựng văn hóa ứng xử ở trường phổ thông
	27
	21

	18. 
	Đặng Ngọc Tuấn;

Nguyễn Tương Tri
	Đánh giá kết quả học tập của học sinh theo định hướng tiếp cận năng lực: Một số đề xuất về dạy học Tin học ở  trường trung học phổ thông
	27
	26

	19. 
	Phạm Thị Thu Hiền;

Hoàng Thị Thùy Dương
	Vận dụng nguyên lí “Tảng băng trôi” trong dạy học đọc hiểu tác phẩm “Muối của rừng” của Nguyễn Huy Thiệp cho học sinh lớp 11


	27
	31

	20. 
	Trần Thị Yên 


	Nghiên cứu học sinh người dân tộc thiểu số cấp Trung học cơ sở bỏ học: Thực trạng và giải pháp
	27
	37

	21. 
	Đinh Xuân Khoa;

Phạm Minh Hùng
	Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị trường đại học công lập Việt Nam trong bối cảnh hiện nay
	28
	01

	22. 
	Vũ Thị Hằng;

Đinh Nguyễn An


	Vai trò của hội đồng trường về tự chủ đại học ở Việt Nam hiện nay


	28
	07

	23. 
	Bùi Thị Thúy Hằng
	Các công nghệ mới trong giáo dục đại học - Những thách thức và giải pháp khi sử dụng  
	28
	13

	24. 
	Nguyễn Đức Giang

	Thực nghiệm sư phạm phát triển năng lực tự học cho sinh viên sư phạm qua phương pháp dạy học tích cực 
	28
	19

	25. 
	Đỗ Thị Nga 


	Một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy các môn Lí luận chính trị ở các trường đại học hiện nay
	28
	25

	26. 
	Kiều Hưng;

Nguyễn Thị Dung
	Học tập phong cách nêu gương của Hồ Chí Minh trong xây dựng phong cách nhà giáo
	28
	31

	27. 
	Chu Cẩm Thơ;

Vũ Thị Mai Hường
	Mối quan hệ giữa năng lực tự chủ và chất lượng giáo dục của trường trung học phổ thông công lập
	28
	37

	28. 
	Đặng Thị Lệ Tâm


	Văn bản thông tin trong sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 Chương trình 2018
	28
	43

	29. 
	Thái Văn Thành;

Phan Hùng Thư;

Hà Văn Ba
	Hoàn thiện mô hình hội đồng trường đại học công lập trong cơ chế tự chủ đại học hiện nay
	29
	01

	30. 
	Nguyễn Thị Quyết


	Giáo dục đại học Việt Nam trong thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
	29
	08

	31. 
	Nguyễn Thị Hương
	Phát triển dịch vụ giáo dục ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp
	29
	14

	32. 
	Phạm Thị Quỳnh Ni;

Đinh Thị Hồng Vân;

Trương Đình Thăng
	Khung quản lí chất lượng tổng thể và hướng vận dụng vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ giáo dục trong các nhà trường


	29
	20

	33. 
	Nguyễn Thị Thơ 


	Phương pháp dạy học bằng tình huống trong giảng dạy các môn Lí luận chính trị ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay
	29
	26

	34. 
	Nguyễn Thị Lê


	Quản lí công tác thanh tra nội bộ trong các trường đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay
	29
	31

	35. 
	Trần Thị Thanh Tú
	Dạy học sáng tạo và ứng dụng vào kĩ năng nói Tiếng Anh
	29
	37

	36. 
	Trần Thu Hiền
	Vận dụng phương pháp dạy học vi mô trong việc rèn luyện kĩ năng 

dạy học cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu
	29
	42

	37. 
	Trần Bích Hạnh


	Giáo dục giá trị sống cho thế hệ trẻ từ di sản của các nhà khoa học Việt Nam
	30
	01

	38. 
	Nguyễn Thị Lê


	Xây dựng kế hoạch thanh tra nội bộ trong các trường đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện nay
	30
	07

	39. 
	Bùi Thị Thanh Diệu


	Tin giả và vấn đề đào tạo kiến thức thông tin trong môi trường giáo dục đại học
	30
	13

	40. 
	Phạm Thị Hồng Hạnh 

Chu Thị Mai Quyên
	Sử dụng mô hình 5E thiết kế kế hoạch dạy học Chương 2 Hình học lớp 11 theo định hướng giáo dục STEM
	30
	19

	41. 
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	Phát triển năng lực tự học cho học sinh tiểu học trong dạy học môn Khoa học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018
	30
	25

	42. 
	Nguyễn Thị Việt Hà


	Chương trình Giáo dục công dân với công tác giáo dục cải tạo phạm nhân
	30
	31

	43. 
	Trần Thị Tâm Minh 


	Một số nghiên cứu về ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ mầm non
	30
	37

	44. 
	Lê Thị Thu Huyền


	Khó khăn của sinh viên tiếng Anh không chuyên khi làm bài viết học thuật và một số giải pháp đề xuất
	30
	42

	45. 
	Trần Ngọc Thêm
	Tính hệ thống của triết lí giáo dục: Các mối quan hệ bên ngoài và các loại triết lí giáo dục
	31
	01

	46. 
	Phạm Thị Bình
	Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về giảng dạy và học tập lí luận trong việc nâng cao chất lượng dạy học các môn khoa học xã hội và nhân văn ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay
	31
	06

	47. 
	Bùi Đức Dũng
	Biện pháp vận dụng lí thuyết kiến tạo trong dạy học các môn Khoa học xã hội và nhân văn ở trường sĩ quan quân đội
	31
	11

	48. 
	Cao Cự Giác;

Phạm Ngọc Tuấn
	Thiết kế bài tập tính toán đinh lượng rèn luyện kĩ năng đọc hiểu trong dạy học Hoá học bằng tiếng Anh ở trường trung học phổ thông
	31
	16

	49. 
	Nguyễn Mậu Đức


	Thiết kế chủ đề “Chế tạo dung dịch sát khuẩn phòng, chống dịch bệnh vi rút Corona” trong Chương trình Hóa hữu cơ 11 theo hướng giáo dục STEM
	31
	23

	50. 
	Phan Trọng Ngọ


	Hành động xã hội trong giao tiếp của học sinh trung học cơ sở ở Việt Nam       
	31
	29

	51. 
	Hán Thị Thu Trang
	Đổi mới mục tiêu, chuẩn đầu ra, nội dung thực tập sư phạm trong đào tạo giáo viên tiểu học
	31
	36

	52. 
	Trần Thị Ngọc


	Một số biện pháp dạy học đọc hiểu văn bản đa phương thức trong môn Ngữ văn
	31
	41

	53. 
	Hoàng Công Dụng;

Trần Sâm
	Khái quát thực trạng đào tạo và việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp nhóm ngành  Kĩ thuật - Công nghệ trong bối cảnh hiện nay
	31
	46

	54. 
	Nguyễn Hồng Điệp; 

Hoàng Quang Trung
	Đánh giá năng lực thực hành của học sinh, sinh viên ở các nhà trường hiện nay - Một số vấn đề cơ bản
	32
	01

	55. 
	Lương Đình Hải;

Vũ Thị Phương Thảo;

Nguyễn Hoài Thu
	Xây dựng và phát triển tài nguyên giáo dục mở ở các trường đại học


	32
	07

	56. 
	Lê Thị Hương


	Bàn thêm về vai trò của người thầy trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy môn Triết học Mác - Lênin ở các trường đại học hiện nay
	32
	12

	57. 
	Thân Thị Kim Tuyến
	Nghiên cứu thủ pháp học chữ Hán thông qua phỏng vấn sinh viên tiếng Nhật trình độ trung cấp
	32
	18

	58. 
	Vũ Minh Tuân;

Cao Thị Thặng;

Nguyễn Ngọc Hà
	Thiết kế bộ công cụ đánh giá năng lực nghiên cứu khoa học của học sinh trong dạy học Hóa học 12, phần Kim loại 


	32
	23

	59. 
	Nguyễn Thị Nhị;

Lê Xuân Trí


	Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh khi dạy học chủ đề “Máy bơm nước tự động” ở trường trung học cơ sở theo mô hình giáo dục STEM
	32
	27

	60. 
	Nguyễn Lộc;

Đoàn Thị Mỹ Linh
	Thiết kế bài học giáo dục kĩ năng sống cho học sinh Tiểu học theo mô hình học tập trải nghiệm của Norman & Jordan
	32
	32

	61. 
	Lê Thị Cẩm Nhung
	Dạy học yếu tố hình học ở Tiểu học theo hướng phát triển năng lực tư duy và lập luận Toán học cho học sinh
	32
	37

	62. 
	Phùng Thị Thu Trang
	Thực trạng áp lực lao động nghề nghiệp của giáo viên Tiểu học
	32
	43

	63. 
	Huỳnh Văn Sơn


	Nhận thức của các lực lượng giáo dục về công tác dự báo số trẻ, số học sinh đến trường với công tác đảm bảo các điều kiện phát triển giáo dục
	33
	01

	64. 
	Nguyễn Thanh Tâm;

Nguyễn Minh Đức;

Nguyễn Thị Hiền;

Đặng Thị Minh Hiền;

Hoàng Lê Mai Phương
	Chia sẻ chi phí trong giáo dục đại học: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý đối với Việt Nam


	33
	08

	65. 
	Nguyễn Thúy Vân

	Thực trạng và biện pháp phát triển năng lực tự học cho sinh viên trong dạy học theo học chế tín chỉ ở trường đại học
	33
	14

	66. 
	Phan Anh Tài


	Tổ chức dạy học vận dụng nguyên hàm - tích phân giải bài toán thực tế thông qua mô hình hóa toán học  
	33
	20

	67. 
	Trần Quốc Thao;

Huỳnh Thị An
	Yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển năng lực giảng dạy của giáo sinh chuyên ngành Tiếng Anh trong quá trình thực tập
	33
	24

	68. 
	Lê Thị Tố Uyên
	Một số phương thức hình thành kí hiệu của người điếc Việt Nam
	33
	30

	69. 
	Nguyễn Thị Diễm Hằng;

Cao Cự Giác;

Lê Danh Bình
	Một số dạng bài tập đánh giá năng lực khoa học tự nhiên cho học sinh trung học cơ sở theo tiếp cận PISA


	33
	35

	70. 
	Trương Thị Minh
	Hoạt động chữa bài theo cặp trong phát triển kĩ năng viết của sinh viên tiếng Anh không chuyên
	33
	43

	71. 
	Vương Thị Phương Hạnh
	Sự dịch chuyển giá trị văn hóa con người Việt Nam trong bối cảnh hiện nay
	34
	01

	72. 
	Nguyễn Bình Minh


	Cách mạng công nghiệp 4.0 và vai trò, năng lực của giảng viên trường chính trị tỉnh trong tương lai
	34
	06

	73. 
	Nguyễn Thị Việt Hà


	Giáo dục giới tính và tình dục toàn diện trong môn Giáo dục kinh tế và pháp luật cấp Trung học phổ thông (Chương trình Giáo dục phổ thông 2018)
	34
	11

	74. 
	Trần Thị Lan
	Giáo dục công dân toàn cầu qua môn Lịch sử cấp Trung học phổ thông
	34
	17

	75. 
	Đoàn Thị Thúy Hạnh; 

Hồ Thị Hồng Vân
	Giáo dục giá trị hòa bình qua hoạt động trải nghiệm ở Tiểu học


	34
	22

	76. 
	Võ Văn Lộc
	Nội dung của giáo dục truyền thống gia đình dòng họ tại Việt Nam
	34
	27

	77. 
	Phạm Xuân Lâm;

Trần Thị Mỹ Diệp;

Nguyễn Quỳnh Mai
	Phát triển hệ thống trả lời tự động hỗ trợ người dùng học tiếng Anh trên thiết bị di động


	34
	32

	78. 
	Phan Văn Kha


	Xây dựng mô hình trường trung cấp nghề - Giải pháp chiến lược phân luồng học sinh sau Trung học cơ sở
	35
	01

	79. 
	Lê Chi Lan 


	Những yếu tố khách quan ảnh hưởng đến ý thức tự học của sinh viên đại học hiện nay
	35
	10

	80. 
	Nguyễn Thị Thúy Nga


	Thể chế hóa công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong các cơ sở giáo dục đại học công lập và một số giải pháp
	35
	16

	81. 
	Trần Trung;

Phạm Đức Bình;

Nghiêm Thị Thanh; 

Lã Phương Thúy
	Các công nghệ nền tảng của Cách mạng công nghiệp 4.0 và tác động đến phát triển nhân lực dân tộc thiểu số ở Việt Nam


	35
	22

	82. 
	Nguyễn Thị Hương Lan


	Đề mở và năng lực sáng tạo của học sinh trong môn Ngữ văn trường trung học phổ thông
	35
	29

	83. 
	Đỗ Thị Thảo
Hà Thị Như Quỳnh;

Nguyễn Thị Hiền
	Hình thành biểu tượng về số lượng cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ thông qua hình ảnh hóa thông tin: Thực trạng và bài học kinh nghiệm


	35
	35

	84. 
	Nguyễn Sỹ Nam


	Nghiên cứu, thiết kế thiết bị dạy học môn Toán dành cho học sinh khiếm thị ở tiểu học trong giáo dục hòa nhập
	35
	41

	85. 
	Lê Huy Tùng


	Một số đề xuất cho lựa chọn mô hình kiểm định chất lượng giáo dục đại học tại Việt Nam
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